LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 2:  TỪ NGÀY 11/9 ĐẾN NGÀY 15/9/2023

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G.chú

	Hai

11/9
	 Sáng
	1

2

3

4
	HĐTN

TV

TV

T
	Chào cờ

Bài 1: A a  (T1)

Bài 1: A a  (T2)

Bài 1: Các số 0,1,2,3,4,5 ( tiết 3)


	

	
	Chiều
	1

2

3
	Mĩ thuật

T.Anh

HĐTN
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn


	

	Ba

12/9
	 Sáng
	1

2

3

4
	NGLL

TD

TV

TV


	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Bài 2: B b     ( tiết 1)

Bài 2: B b    ( tiết 2)


	

	
	Chiều
	1

2

3
	T

TV

LTV
	Bài 2: Các số  6, 7,8, 9,10 ( T1)

Ôn tập đọc và viết ( tiết 1)

Luyện viết các âm và thanh

	

	Tư

13/9
	 Sáng
	1

2

3

4
	TV

TV

L.Toán

TV
	Bài 3 : Cc / (T1)

Bài 3 : Cc / (T2)

Luyện tập

Ôn tập đọc và viết ( tiết 2)


	

	Năm

14/9
	 Sáng


	1

2

3

4
	T.Anh

TN-XH

Đ Đ

TD
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn


	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV

TV

T
	Bài 4: E e, Ê ê ( tiết 1)

Bài 4: E e, Ê ê ( tiết 2)

Bài 2: Các số  6, 7,8, 9,10 ( T2)


	

	Sáu

15/9
	 Sáng


	1

2

3

4
	TN-XH

ÂN

KNS

LT
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn


	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV

TV

HĐTN
	Bài 5: Ôn tập và kể chuyện ( tiết 1)

Bài 5: Ôn tập và kể chuyện ( tiết 2)

Sinh hoạt lớp 

	


                                         KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học:    Tiếng Việt  -  Lớp 1E
Tên bài học:  Bài 1: A a ;   Số tiết: 2
                                                              Thời gian thực hiện: Ngày 11/9/2023
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Nhận biết và đọc đúng âm a.

- Viết đúng chữ a

2. Năng lực:

- Phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi.

- Phát triển kĩ năng quan sát,  nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa qua các tình huống reo vui “a”, tình huống cần nói lời chào hỏi (chào gặp mặt, chào tạm biệt).

3. Phẩm chất:  Giúp học sinh cảm nhận được tình cảm gia đình, kính trọng những người trong gia đình.

II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
- GV:  Tranh trong SGK, chữ mẫu a.

- HS: SGK; Bộ thực hành TV lớp 1, bảng con, vở Tập viết,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

1. Ôn và khởi động( 5 phút)
- HD HS chơi trò chơi “Nhìn hình đoán nét”

- Hướng dẫn HS cách chơi và luật chơi

- Nhận xét tuyên dương

- Chúng ta đã được học các nét cơ bản, hôm nay cô sẽ dạy các bạn bài đầu tiên về âm, chúng ta xem đó là âm gì? Nó có cấu tạo và được viết bởi những nét nào nhé.

2. Nhận biết( 7 phút)
- Treo tranh, yêu cầu HS quan sát và trả lời:

+ Bức tranh vẽ ai?

+ Nam và Hà đang làm gì?

+ Hai bạn và cả lớp có vui không?

- Chốt và nói câu về nội dung tranh theo SGK: Nam và Hà ca hát.
- Đọc mẫu, chú ý các cụm từ, nhấn vào các tiếng chứa âm a để gây chú ý cho HS phát hiện âm.

- YC hs lên bảng chỉ các âm có màu đỏ (viết bảng).

- Đó là âm a, chữ a

- Vậy các tiếng trong câu đều chứa âm gì?

- Giới thiệu và ghi tên bài lên bảng A, a

3.  Đọc( 15 phút)
- Đọc mẫu

- Gọi HS đọc

- Theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS

4. Viết bảng( 8 phút)
- Treo mẫu chữ, HS quan sát

+ Chữ a được viết bởi những nét nào?

- Viết mẫu, nêu quy trình viết và cách viết chữ a (cỡ vừa)

- Yêu cầu HS viết vào bảng con

- Theo dõi, nhận xét.

Tiết 2

5. Viết vở ( 10 phút)
- Hướng dẫn HS tô chữ a

- Quan sát giúp đỡ học sinh

- Nhận xét bài

6. Đọc ( 10 phút)
- Đọc mẫu : a

- Yêu cầu HS đọc

- YC HS quan sát tranh và hỏi:

+ Tranh 1: Nam và các bạn đang chơi trò gì? Vì sao các bạn vỗ tay reo “a” ?

+ Tranh 2: Hai bố con đang vui chơi ở đâu? Họ reo to “a” vì điều gì?

- Kết luận và liên hệ một số tình huống cần nói a

7. Nói theo tranh( 10 phút)
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS

- Nêu câu hỏi lần lượt từng tranh

+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?

+ Họ đang làm gì?

+ Theo em Nam sẽ nói gì với bố ?

+ Bạn Nam sẽ chào bố như thế nào?

- Thống nhất câu trả lời

VD: Tranh vẽ trường học…

Nam chào tạm biệt bố để vào lớp

Con chào bố ạ….

- Yc HS phân vai thực hiện hai tình huống trên

- Nhận xét, tuyên dương

8. Vận dụng ( 5 phút)
- Cho HS đọc lại toàn bài

- Nhận xét giờ học
	- Quan sát

-Thực hiện theo hướng dẫn và tiến hành chơi

- Lắng nghe 

- Lắng nghe

 

 

 

 

- Quan sát tranh trả lời:

+ Tranh vẽ Nam và Hà 

+ Đang hát

+ Vui, vỗ tay, tặng hoa

- Lắng nghe, cả lớp đọc theo ĐT

 

- Chú ý

- Chỉ chữ trên bảng: a

- Chứa âm a

- Nhắc lại

 

- Đọc thầm theo

- Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp.

- Chú ý sửa phát âm đúng. 

 - Quan sát

 - Nét công kín và nét móc ngược

- Theo dõi

- Viết vào bảng con

- Chú ý sửa sai.

- Viết vở (chữ viết thường, cỡ chữ vừa)

- Chú ý sửa sai
- Lắng nghe

- Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp.

- Quan sát và trả lời:

- Nam và các bạn chơi thả diều,. Các bạn thích thũ vỗ tay reo”a” khi thấy diều của Nam bay lên cao.

- Phao tới điểm cuối của cầu trượt, nước bắn lên tung tóe. 

- Lắng nghe và có thể nêu: khi bác sĩ khám răng, họng ,...

- Quan sát

- Thực hiện theo hướng dẫn:

+ Trước cổng trường học.

+ Chào tạm biệt nhau.

+ Chào bố

+ Con tạm biệt bố. Bố ơi, bố về nhé!

- Lắng nghe

- Phân vai và thực hành đóng vai theo tình huống.

- Lắng nghe và ghi nhớ

- Đọc cá nhân, cả lớp.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                             KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn học:    Tiếng Việt  -  Lớp 1E
Tên bài học:  Bài 2: B b \  ;   Số tiết: 2
                                                              Thời gian thực hiện: Ngày 12/9/2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Kiến thức:
-  Nhận biết và đọc đúng âm b, đọc đúng tiếng từ ngữ, câu có âm b, thanh huyền; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc.

-  Viết đúng chữ b, dấu huyền; viết đúng các tiếng từ chứa âm b và dấu huyền.

2. Năng lực:

-Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm Gia đình được gợi ý trong tranh. 

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật (nhận biết những thành viên trong gia đình: ông, bà, bố, mẹ, anh chị em) và suy đoán nội dung tranh minh họa (tình yêu thương giữa ông bà và cháu, tình yêu thương giữa con cái với cha mẹ; cảnh gia đình sum họp, đầm ấm…). 

3. Phẩm chất: Giúp học sinh cảm nhận tình cảm tốt đẹp gia đình, kính trọng những người trong gia đình.

GDĐP: Có tình yêu thương đối với gia đình, người thân, bạn bè; Biết Giao tiếp, ứng xử với mọi người trong gia đình. Anh em trong nhad biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV:  Tranh trong SGK, chữ mẫu b.

- HS: SGK; Bộ thực hành TV lớp 1, bảng con, vở Tập viết,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên

Tiết 1
1. Ôn và khởi động( 5 phút)
- Cho HS đọc lại âm a và tìm âm a trong câu: Bà Ba hái rau ngoài vườn.

- YC viết chữ ghi âm a.

- GV nhận xét tuyên dương

2. Nhận biết ( 7 phút)
- Treo tranh, yêu cầu HS quan sát và trả lời:

+ Bức tranh vẽ ai?

+ Bà cho bé đồ chơi gì?

+ Theo em nhận được quà, bé có vui không ?

- Chốt ý và nói câu về nội dung tranh theo SGK:    Bà cho bé  búp bê

- Đọc mẫu, chú ý các cụm từ nhấn vào các tiếng chứa âm b để gây chú ý cho HS phát hiện âm.

- YC hs chỉ những âm có tô màu đỏ xuất hiện trong câu.

- Giới thiệu và ghi tên bài lên bảng.

- Giải thích từ búp bê

3. Đọc ( 15 phút)
* Đọc âm
- Viết chữ b lên bảng, đọc mẫu

- Gọi HS đọc

- YC ghép âm b.

* Đọc tiếng
- YC HS ghép tiếng ba, bà trên thanh gài

- Ghi bảng , gọi HS đánh  vần:

 Ba: bờ- a-ba

 Bà: Bờ - a- ba – huyền –bà

- Giới thiệu thanh huyền, yc hs đọc.

- Gọi HS đọc trơn

- Yêu cầu HS ghép: ba ba và đọc.

- Giới thiệu trnah con ba ba

- Nhận xét

* Đọc từ ngữ

- Yêu cầu HS quan sát tranh nêu từ: ba, bà, ba ba
- Ghi bảng, gọi HS đánh vần- đọc trơn

- Nhận xét, sửa sai.

4. Viết bảng ( 8 phút)
- Treo mẫu chữ, HS quan sát

+ Chữ b được viết bởi những nét nào?

+  Độ cao bao nhiêu ô li ?

+  Độ rộng như thế nào ?

- Viết mẫu, nêu quy trình viết và cách viết chữ b (cỡ vừa).

- HD viết trên không chữ b

- Yêu cầu HS viết vào bảng con

- Theo dõi, nhận xét.

Tiết 2

5. Viết vở( 10 phút)
- Hướng dẫn HS tô chữ b, quan sát giúp đỡ học sinh

- Chấm bài và nhận xét 

6. Đọc câu( 10 phút)
- Đọc mẫu “A, bà”

- Yêu cầu HS đọc

- YC HS quan sát tranh và hỏi:

+ Tranh 1: Tranh vẽ gì? Bà đến mang theo quà gì? Ai chạy ra đón bà?...

- YC luyện đọc lại: A, bà. 

7. Nói theo tranh( 10 phút)
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS

+ Tranh vẽ cảnh ở đâu, vào lúc nào?

+ Gia đình có mấy người? Gồm những ai?

+ Mọi người đang làm gì ?

   …..

- Nhận xét câu trả lời của hs, tuyên dương.

- YCHS chia nhóm thực hiện giới thiệu về gia đình bạn nhỏ.

GDDP: Có tình yêu thương đối với gia đình, người thân, bạn bè; Biết Giao tiếp, ứng xử với mọi người trong gia đình. Anh em trong nhad biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

8. Vận dụng ( 5 phút)
- Gọi HS đọc lại toàn bài

- Nhận xét giờ học
	Hoạt động của học sinh
- Thực hiện cá nhân: 1 hs

 

- Cả lớp viết bảng con.

- Quan sát tranh trả lời câu hỏi

 

- Tranh vẽ bé và bà

- Cho bé búp bê

- Trả lời

 

- Chú ý

- Cả lớp đọc theo ĐT

 

- Lên bảng chỉ âm b

  

- Nhắc lại

- Lắng nghe.

- Đọc thầm theo: bờ

- Đọc CN- N- ĐT
- Thực hiện trên bảng cài: b

- Thực hiện

- Đọc CN- N -ĐT

- Chú ý và đọc: huyền

- CN- ĐT

- Thực hiện, nêu cách ghép: ba ba

- Quan sát.
- Quan sát tranh để hiểu các từ đó.

- Đọc CN- ĐT: đánh vần, đọc trơn

- Chú ý phát âm đúng.

- Chú ý.

 - Quan sát và trả lời:

+ Nét khuyết trên và nét thắt trên.

+ 5 ô li nhỏ (2,5 đơn vị) : nét khuyết có độ cao 5 ô li nhỏ, nét thắt trên có độ cao 2 ô li nhỏ.

+ 1,5 ô li

- Quan sát và lắng nghe cách viết chữ b

- Tập viết theo hướng dẫn.

- Viết bảng con: b

- Lắng nghe
- Viết vở (chữ viết thường, cỡ chữ vừa).

- Chú ý 

- Lắng nghe

- Đọc CN-N-ĐT

- Quan sát và trả lời:

- Tranh vẽ bà và cháu, bà đến mang theo quà cho bé,…

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

- Quan sát và trả lời:

+ Cảnh gia đình vào buổi tối.

+ Có 6 người: Ông, bà, cha, mẹ, chị, em.

+ Mọi người trong gia đình đang nghỉ ngơi,… 

- Lắng nghe và ghi nhớ

- HS chia nhóm và thực hiện, nhận xét.

- Nêu cá nhân

- Lắng nghe




IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                              KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học:    Tiếng Việt  -  Lớp 1E
Tên bài học:  Bài 3: C c / ;   Số tiết: 2
                                                              Thời gian thực hiện: Ngày 12/9/2023
I. Yêu cầu cần đạt: Giúp HS:

1. Kiến thức:
+ Nhận biết và đọc đúng âm c, đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu có âm c, thanh sắc, hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc.

+ Viết đúng chữ c, dấu sắc; viết đúng các tiếng từ chứa âm c và dấu sắc.

2. Năng lực:

+ Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm c và thanh sắc. 

+ Phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi; kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật Nam, Hà trong mối quan hệ với bố, bà và suy đoán nội dung tranh minh họa: “Nam và bố câu cá”, “A, ca”, và tranh “Chào hỏi”.

3. Phẩm chất: Giúp học sinh cảm nhận tình cảm tốt đẹp gia đình, kính trọng những người trong gia đình.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV:  Tranh trong SGK, chữ mẫu c.

- HS: SGK; Bộ thực hành TV lớp 1, bảng con, vở Tập viết,…

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
1. Ôn và khởi động( 4 phút)
- Cho HS nêu nối tiếp tiếng có âm b.

- Nhận xét tuyên dương

2. Nhận biết( 6 phút)
- Treo tranh, yêu cầu HS quan sát và trả lời:

+ Bức tranh vẽ ai?

+ Bà cho bé đồ chơi gì?

+ Theo em nhận được quà bé có vui không ?

- Nói câu về nội dung tranh theo SGK:

Nam và bố câu cá

- Đọc mẫu, chú ý các cụm từ, nhấn vào các tiếng chứa âm c, dấu sắc để gây chú ý cho HS phát hiện âm.

- Vậy trong câu có tiếng câu, cá chứa âm gì?

- Giới thiệu bài: C c /

- Yc hs ghép c

3. Đọc( 14 phút)
* Đọc âm c
- Viết chữ c lên bảng, đọc mẫu

- Gọi HS đọc. 

- Theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS

* Đọc tiếng
- YC HS ghép tiếng ca, cá trên thanh gài

- Ghi bảng , gọi HS đánh  vần

- Gọi HS đọc trơn

* Đọc từ ngữ

- Yêu cầu HS quan sát tranh nêu từ: ca, cà, cá
- Ghi bảng, gọi HS đánh  vần- đọc trơn

- Nhận xét

4. Viết bảng( 6 phút)
- Treo mẫu chữ c, dấu sắc và yêu cầu HS quan sát

+ Chữ c, dấu sắc được viết bởi những nét nào?

- Viết mẫu, nêu quy trình viết và cách viết chữ c, dấu sắc (cỡ vừa)

- Yêu cầu HS viết vào bảng con c, ca, cà, cá.

- Theo dõi, nhận xét.

8. Vận dụng ( 5 phút)
- YC HS đọc lại toàn bài

- Nhận xét giờ học


	- 6 hs thực hiện: bà, ba, bé, bi, bố, bóng. 

- Chú ý. 

- Quan sát tranh trả lời câu hỏi

 

+ Tranh vẽ bé và bà

+ Búp bê

+ Rất vui 

 
- Chú ý nhắc lại.

- Cả lớp đọc theo ĐT

 

- HS nêu: chứa âm c

  

- Nhắc lại tên bài học.

- Cài bảng âm c

- Đọc thầm theo

- Đọc CN- N- ĐT

- Chú ý sửa lỗi phát âm.

- HS thực hiện ghép lần lượt

- Đọc CN- N -ĐT

- CN- ĐT

- Quan sát

- Đọc CN- ĐT

- Quan sát.

+ C; nét cong hở phải; /: nét xiên phải

- Chú ý và viết theo trên không

- Viết bảng con
- Chú ý sửa sai

- Đọc lại toàn bài.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                  KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học:   LuyệnTiếng Việt  -  Lớp 1E
Tên bài học:   Luyện viết các âm a, b, c; Thanh huyền, thanh sắc

                                                                     Số tiết: 1
                                                              Thời gian thực hiện: Ngày 12/9/2023
I.Yêu cầu cần đạt: Giúp HS:

1.Kiến thức:

- Viết đúng chữ a, b, c; viết đúng các tiếng, từ chứa a, b, c và thanh huyền, thanh sắc.

2. Năng lực:

- Phát triển kĩ năng đọc, viết. 

3. Phẩm chất:

- Cẩn thận khi viết bài.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: SGK
- HS: Bảng cài, vở ô li, bút
III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên

	Hoạt động của học sinh

	1.  Khởi động( 5 phút)

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ đọc nhanh, viết đúng”

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Đọc:(13 phút)

- HD đọc bài trên bảng lớp: a, b, c và thanh huyền, thanh sắc.

- Nhận xét

3. Hướng dẫn viết: (15p)

2.1. Viết bảng con

- Treo bảng phụ các âm đã học trong tuần, yêu cầu HS quan sát nhắc lại một số nét có trong các chữ đã học.

- Cho HS viết lại vào bảng con một số chữ có nét khó như: b

+ Nhận xét, sửa sai

- Nhận xét bài.

3. Vận dụng: (2p)

- Nhận xét tiết học
	- Tham gia trò chơi

- Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh

- Nêu

-Quan sát nhắc lại một số nét đã học

- Viết bảng con

- Nhắc lại một số nét đã học

-Viết bảng con




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                              KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học:    Tiếng Việt  -  Lớp 1E

Tên bài học:  Bài 3: C c / ;   Số tiết: 2
                                                              Thời gian thực hiện: Ngày 13/9/2023
I. Yêu cầu cần đạt: Giúp HS:

1. Kiến thức:

+ Nhận biết và đọc đúng âm c, đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu có âm c, thanh sắc, hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc.

+ Viết đúng chữ c, dấu sắc; viết đúng các tiếng từ chứa âm c và dấu sắc.

2. Năng lực:

+ Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm c và thanh sắc. 

+ Phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi; kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật Nam, Hà trong mối quan hệ với bố, bà và suy đoán nội dung tranh minh họa: “Nam và bố câu cá”, “A, ca”, và tranh “Chào hỏi”.

3. Phẩm chất: Giúp học sinh cảm nhận tình cảm tốt đẹp gia đình, kính trọng những người trong gia đình.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV:  Tranh trong SGK, chữ mẫu c.

- HS: SGK; Bộ thực hành TV lớp 1, bảng con, vở Tập viết,…

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 2
1. Ôn và khởi động( 3 phút)
- Cho HS nêu nối tiếp tiếng có âm b.

- Nhận xét tuyên dương

2. Viết vở ( 10 phút)

- HDHS tô chữ c và q. sát giúp đỡ HS

- Chấm bài và nêu nhận xét bài

3. Đọc câu( 8 phút)

- YCHS quan sát tranh và hỏi:

+ Tranh 1: Bà và Hà đang ở đâu?

+ Hà nhìn thấy gì dưới hồ?…

- Giới thiệu và đọc mẫu “A, cá”

- YC tìm tiếng có âm c

- HD HS đọc

- Giáo dục: Không nên ra hồ, sông,  suối,.. khi không có người lớn đi cùng. 

4. Nói theo tranh( 10 phút)

* Yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS

+ Em nhìn thấy ai trong tranh?

+ Nam đang ở đâu? 

+ Nam sẽ nói gì khi gặp bác bảo vệ?....

- YC hs nói lời chào của mình khi gặp người lớn.

- Giới thiệu tranh 2 và hướng dẫn tìm hiểu nội dung bức tranh. 

- YC HS chia nhóm thực hiện đóng vai nội dung tranh 2.

5. Vận dụng ( 4 phút)

- YC HS đọc lại toàn bài

- Nhận xét giờ học


	- 6 hs thực hiện: bà, ba, bé, bi, bố, bóng. 

- Chú ý. 
- Viết vở (chữ viết thường, cỡ chữ vừa)

- Theo dõi

- Quan sát tranh và trả lời:

+ Bà và Hà đang ở bờ hồ.

+ Thấy cá

- Chú ý và nhẩm theo.

- cá

- Đọc CN-N-ĐT

- Lắng nghe.

- Quan sát tranh và trả lời:

+ Bác bảo vệ và Nam.

+ Đang đi vào trường.

+ Cháu chào bác ạ.

- Thực hiện cá nhân.

- Quan sát và thực hiện cá nhân.

- Chia 2 nhóm và thực hiện

- Nhận xét

- Đọc lại toàn bài.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học:    Tiếng Việt  -  Lớp 1E
Tên bài học:  Bài 4: E e Ê ê ;   Số tiết: 2
                                                              Thời gian thực hiện: Ngày 13/9/2023
I. Yêu cầu cần đạt: Giúp HS:
1.Kiến thức:
+ Nhận biết và đọc đúng âm e, ê; đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu có âm e, ê; trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã đọc.

+ Viết đúng chữ e, ê; viết đúng các tiếng từ chứa e,ê.

2. Năng lực:

+ Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa e, ê có trong bài học.

+ Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm được gợi ý “Trên sân trường”.

+ Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết nhân vật bà, bé và bạn bè trong mối quan hệ với bố, bà và suy đoán nội dung tranh minh họa.

3. Phẩm chất: Giúp học sinh cảm nhận tình cảm tốt đẹp gia đình, kính trọng những người trong gia đình.

* GDĐP: Biết giữ vệ sinh trường lớp

II. Đồ dùng dạy học:

- GV:  Tranh trong SGK, chữ mẫu e, ê.

- HS: SGK; Bộ thực hành TV lớp 1, bảng con, vở Tập viết,…

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

1. Ôn và khởi động( 5 phút)
- YC HS đọc: c, cà, cá, ca.

- Yc hs viết

- YCHS nghe lời bài hát: Em học chữ e, ê

- Các em hãy nhắc lại các âm, tiếng từ được nhắc đến trong bài

- Nhận xét, giới thiệu bài e,ê.

2. Nhận biết ( 7 phút)
- Treo tranh, YC HS quan sát và trả lời:

+ Em thấy gì trong tranh?

+ Bé kể cho mẹ nghe những chuyện gì về bạn bè ?

- Chốt và nói câu về nội dung tranh theo SGK: Bé kể mẹ nghe về bạn bè.
- Đọc mẫu, chú ý các cụm từ, nhấn vào các tiếng chứa âm e, ê, để gây chú ý cho HS phát hiện âm.

- Trong câu có tiếng nào chứa âm e, ê ?

- Giới thiệu và ghi chữ e, ê lên bảng.

3. Đọc( 15 phút)
a. Đọc âm    * Âm e:

- Viết chữ e lên bảng, đọc mẫu

- Gọi HS 

- Theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS.

- YC ghép âm e

* Âm ê: tương tự

b. Đọc tiếng
- YCHS ghép tiếng bé, bế trên thanh gài

- Ghi bảng, gọi HS đánh  vần, đọc trơn

c. Đọc từ ngữ

- YC HS q. sát tranh nêu từ: bè, bé, bế.
- Ghi bảng, gọi HS đánh vần- đọc trơn

4. Viết bảng( 8 phút)
- G. thiệu chữ e, ê, YC HS q. sát và hỏi:

+ Chữ e, ê được viết bởi những nét nào?

- Viết mẫu, nêu quy trình viết và cách viết chữ e, ê, bè, bé, bế (cỡ vừa)

- Yêu cầu HS viết vào bảng con e, ê, bè, bé, bế (cỡ vừa)

Tiết 2

5. Viết vở( 10 phút)
- Hướng dẫn HS tô chữ e, ê, bè, bé, bế (cỡ vừa)
- Quan sát giúp đỡ học sinh

- Chấm bài và nhận xét bài.

6. Đọc câu( 10 phút)
- YCHS quan sát tranh và hỏi:

+ Ai đang bế bé?

+ Bé có thích không?..

- Giới thiệu “Bà bế bé”

- Yêu cầu HS tìm tiếng có âm e,ê 

- Đọc mẫu

- HD hs đọc

* GDHS biết yêu quý và kính trọng bà.

7. Nói theo tranh( 10 phút)
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS:

+ Tranh vẽ cảnh ở đâu? Vào lúc nào?

+ Có những ai trong tranh?

+ Các bạn đang làm gì ?
- Nhận xét, tuyên dương, giáo dục các em khi ra chơi không được tham gia những trò chơi nguy hiểm.

* GDĐP: Biết giữ vệ sinh trường lớp

8. Vận dụng ( 5 phút)
- YCHS đọc lại toàn bài

- Nhận xét giờ học, chuẩn bị bài sau: Ôn tập và kể chuyện.
	- 3 hs đọc.

- cá, ca, cà

- HS nghe

- HS trả lời: e, ê, bế, bé

 

- Chú ý

 

 - Quan sát và trả lời:

+ Bé đang kể cho mẹ nghe về bạn bè.

+ Bạn đi học bằng xe đạp, bạn tham gia xếp ghế gọn gàng, bạn viết bài.

 - Chú ý.

- Chú ý nhắc lại.

 

- Chỉ: Bé, kể, mẹ, nghe, về, bè
- Theo dõi.

- Nhẩm theo

- Cả lớp đọc theo ĐT

 - Sửa sai.

- Ghép e

  

- Ghép bé, bế

- Đọc cá nhân, đồng thanh

- Đọc thầm theo

- HS đọc CN- N- ĐT

 
- Quan sát và nêu:

+ 1 nét thắt
- Chú ý 

- Viết bảng con

- To và viết lần lượt

- Chu ý viết đúng nét, đúng độ cao

- Lắng nghe
- Quan sát và trả lời:

+ Bà bế bé

+ Bé rất thích

- Nêu: bế, bé

- Lắng nghe và đọc theo

- Đọc CN- N -ĐT

- Lắng nghe.

- Quan sát nhóm đôi và trả lời:

+ Vẽ cảnh ở sân trường, vào giờ ra chơi.

+ Các bạn học sinh.

+ Đọc sách, chơi nhảy dây,,…

- Lắng nghe.

- Nêu cá nhân
- Đọc cá nhân, đồng thanh.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học : Tiếng Việt   -   Lớp 1E
Tên bài học: Ôn tập và kể chuyện ; Số tiết: 02

                                                     Thời gian thực hiện: Ngày 14/9/2023
I. Yêu cầu cần đạt: Giúp HS:
1. Kiến thức:

+ Nắm vững cách đọc âm a, b, c, e, ê, thanh huyền, thanh sắc; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có âm a, b, c, e, ê, thanh huyền, thanh sắc; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc.

2. Năng lực:

+ Phát triển kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm, chữ đã học.

+ PT kĩ năng nghe, nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Búp bê và dế mèn; quan sát, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. 
3. Phẩm chất: Giúp học sinh cảm nhận tình cảm tốt đẹp gia đình, kính trọng những người trong gia đình, rèn luyện ý thức giúp đỡ việc nhà.

II.Đồ dùng dạy học:
- GV:  Tranh trong SGK.

- HS: SGK; Bộ thực hành TV lớp 1, bảng con, vở Tập viết,…

III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của giáo viên

	Tiết 1
1. Khởi động ( 5 phút)
- YC hs đọc: bé, be, bế,  bè; Bà bế bé

- YC viết: bé, bế.

2. Đọc ( 10 phút)
a. Đọc âm

- Gọi HS nêu các âm đã học.

- Ghi các âm hs vừa nêu vào bảng như SGK.

- HD cách ghép âm đầu (c, b) với nguyên âm (a, e, ê).

- YC ghép tiếng đã nêu trong bảng với dấu thanh sắc và huyền.

- YC đọc tiếng vừa ghép.

b. Đọc từ ngữ

- Giới thiệu từ ngữ: ba bà, be bé, cá bé, bè cá, bế bé. 

- Gọi HS đánh  vần- đọc trơn

3. Đọc câu( 10 phút)
- Giới thiệu câu : Bà bế bé.

- Ghi bảng, đọc mẫu

- Gọi HS đọc thành tiếng cả câu

- Nhận xét, tuyên dương.

4. Viết ( 10 phút)
- Treo mẫu chữ số 6, 7, 8, 9, 10 và cụm từ bế bé và yêu cầu HS quan sát.

- Viết mẫu và nêu cách viết.

- Hướng dẫn viết bảng con.

- Yêu cầu HS viết vào vở

- Theo dõi, nhận xét.

Tiết 2

5.  Kể chuyện( 30 phút)
- Giới thiệu câu chuyện: Búp bê và dế mèn

- Kể chuyện lần 1.

- Kể chuyện lần 2 và đặt câu hỏi:

Đoạn 1: Từ đầu đến tiếng hát

+ Búp bê làm những việc gì?

+ Lúc ngồi nghỉ búp bê nghe thấy gì?

Đoạn 2: tiếp cho đến tặng bạn đấy
+ Tiếng hát búp bê nghe thấy là của ai?

+ Vì sao dế mèn hát tặng búp bê?

Đoạn 3: Còn lại

+ Búp bê thấy thế nào khi nghe dế mèn hát ?

- Qua câu chuyện này chúng ta hiểu được điều gì? 

* Học sinh kể chuyện
- Yêu cầu HS quan sát tranh kể lại từng đoạn

- Gọi hs kể cả câu chuyện.

- Nhận xét, tuyên dương

6. Vận dụng ( 5 phút)
- Cho HS đọc lại toàn bài.

- Nhận xét giờ học


	- Đọc cá nhân

- Cả lớp viết bảng con.

- Nêu cá nhân: a, c, b, e, ê.

- Chú ý

- Ghép và đọc CN-N-ĐT: ba, be, bê, ca.

- Ghép cá nhân: bà, bé, bè, cá, cà

 

- Đọc cá nhân.

 

- Chú ý.

- Đọc nối tiếp CN, đọc N- ĐT

- Chú ý

- Cả lớp đọc theo ĐT

- Luyện đọc cá nhân, đồng thanh.

- Lắng nghe.

- Quan sát và đọc cá nhân, cả lớp.

 

- HS quan sát, nghe

- Viết bảng con.

- Viết bài theo hd.

- Lắng nghe
- Lắng nghe

- Quan sát tranh và lắng nghe.

- Nghe và trả lời câu hỏi:

+ Bà quét nhà, rửa bát, nấu cơm.

+ Nghe thấy tiếng hát.

+ Tiếng hát của dế mèn.

+ Vì thấy bạn bận rộn.

+ Cảm thấy hết mệt.

- Chúng ta cần giúp đỡ việc nhà cho gia đình và lớp học.

- Kể chuyện cá nhân theo đoạn nối tiếp.

- Kể chuyện

- HS đọc lại toàn bài.


 IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Môn học:    Tiếng Việt   -  Lớp 1E
Tên bài học:   Ôn tập đọc và viết  ; Số tiết: 2
                                                              Thời gian thực hiện: Ngày 15/9/2023
I.Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Nhận diện và viết được các âm đã học trong tuần

- Nắm vững cách đọc âm a, b, c, e, ê, thanh huyền, thanh sắc; đọc đúng tiếng từ ngữ, câu có âm a, b ,c, e, ê, thanh huyền, thanh sắc; trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã đọc.

2. Năng lực:

-  PT kĩ năng nói thông qua nội dung bài đã học. 

3. Phẩm chất:

- Yêu thích và hứng thú việc đọc, viết.

- Yêu quý tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: SGK
- HS: Bảng cài, vở ô li, bút
III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	               Tiết 1 ( 35 phút)

1. Khởi động  ( 5 phút)
- Cho HS đọc lại âm đã học và từ ngữ chứa âm đã học.

2. Ôn đọc ( 20 phút)
a. Đọc âm

- Viết các âm a, b, c, e, ê lên bảng, yêu cầu HS đọc.

- Gọi HS đọc thi.

- Theo dõi sửa lỗi phát âm cho HS

b. Đọc tiếng, từ ngữ
- YCHS ôn đọc lại các tiếng từ bài 1 đến bài 5

- Nhận xét

c.Đọc câu

- Yêu cầu HS quan sát lại các câu trong tuần đã học: 

 Nam và Hà ca hát; Bà cho bé búp bê;  Nam với bố câu cá; Bé kể mẹ nghe về bạn bè; bà bế bé.

4. Luyện nói( 10  phút)

- YC hs luyện nói lại những chủ điểm đã học từ bài 1 đến bài 5.

                   Tiết 2 ( 35 phút)

1.Khởi động: ( 5 phút)
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ đọc nhanh, viết đúng”

- Nhận xét, tuyên dương.

2. 2. Hướng dẫn viết( 15 phút)

2.1. Viết bảng con

- Treo bảng phụ các âm đã học trong tuần, yêu cầu HS quan sát nhắc lại một số nét có trong các chữ đã học.

- Cho HS viết lại vào bảng con một số chữ có nét khó như: d,b, e

+ Nhận xét, sửa sai

2.2. Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở ô li

- Đưa ra các chữ, tiếng, từ cần viết, yêu

3. Ôn đọc( 10 phút)

- HD học sinh luyện đọc SGK

5. Vận dụng ( 5 phút)
- Nhận xét tiết học.


	- Thực hiện theo hướng dẫn

- Đọc CN-N-ĐT

 

- Đọc thi

 

- Sửa sai.

- HS đánh vần, đọc trơn cá nhân, đồng thanh.

- Lắng nghe
- Chú ý và luyện đọc.

- HS ghép và đọc CN- N- ĐT

- Luyện nói câu ngắn gọn, đủ ý.

- Lắng nghe
- Tham gia trò chơi

-Quan sát đọc các âm đã học trong tuần,  nhắc lại một số nét có trong các chữ đã học cá nhân, nhóm, đồng thanh.

- Viết bảng con: d,b,e
-Viết vở ô li

-Luyện đọc SGK các bài đã học cá nhân, đồng thanh


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                     KẾ HOẠCH BÀI DẠY

     Môn học: Hoạt động trải nghiệm – Lớp 1E

Tên bài học: Sinh hoạt lớp , số tiết: 1







Ngày thực hiện: 15 /9/2023


I.Yêu cầu cần đạt:
                    1.Năng lực:

- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

-Đánh giá kết quả hoạt động tuần qua và triển khai kế hoạch tuần đến.

- Hướng dẫn HS làm quen với sinh hoạt sao nhi đồng

- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

2.Phẩm chất:

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn. 

II. Đồ dùng dạy học:

-GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	   Hoạt động của GV
	   Hoạt động của HS

	1.Ổn định tổ chức:( 3 phút)

- GV  mời LT lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau( 12 phút)

a/ Sơ kết tuần học

LT mời lần lượt các TT lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

- Giáo viên góp ý, nhận xét và đánh giá 

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới

- LT yêu cầu các TT dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến lập kế hoạch thực hiện. 
- Các tổ thảo luận kế hoạch tuần tới 
- LT: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết quả thảo luận của các bạn.

- Giáo viên chốt lại.

3. Sinh hoạt theo chủ đề ( 10 phút)

HĐ 1: Thành lập sao nhi đồng

· Bước 1: Giới thiệu – làm quen
-Nêu mục đích, ý nghĩa của việc thành lập Sao nhi đồng

-Giới thiệu các anh, chị PTS của lớp.

· Bước 2: Chia lớp thành các Sao
-Tuyên bố: Mỗi tổ là một Sao

-Phân công các anh, chị phụ trách về các Sao

Hoạt động 2: Sinh hoạt sao buổi đầu tiên

Các sao sinh hoạt độc lập, GV quan sát, hỗ trợ khi cần

-Anh/ chị PTS chọn địa điểm trong sân, HD các em ngồi vòng tròn

-Anh/ chị PTS tự giới thiệu tên, lớp học của mình.  

Tổ chức sinh hoạt Sao theo 4 bước

· Bước 1: Bầu trưởng sao

· Bước 2: Đặt tên sao

· Bước 3: Học lời hứa của nhi đồng

· Bước 4: Triển khai chương trình luyện đội viên hạng dự bị

Tổng kết:

-Anh/ chị PTS nhắc nhử các em về nhà:

+Ôn lại bài hát Nhanh bước nhanh nhi đồng, Sao vui của em

+Học thuộc và thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy

+Thực hiện lời hứa của nhi đồng

+Dán nội dung rèn luyện theo chuyện hiệu hạng dự bị tại góc học tập và thực hiện.

-Phát nội dung rèn luyện cho các em, nhắc khi về nhà dán tại góc học tập, nhờ bố mẹ, anh chị hướng dẫn cách rèn luyện

4.Đánh giá ( 5 phút)
• Cá nhân tự đánh giá

- GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ: Tốt, Đạt, Cần cố gắng

b) Đánh giá theo tổ

-GV HD tổ trưởng điều hành để các thành viên trong tổ đánh giá lẫn nhau về các mặt học tập, năng lực và phẩm chất. 

c.Đánh giá của GV. 

- Dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung

4.Củng cố, dặn dò: ( 5 phút)

 Nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	-Hát

- Lớp trưởng lên điều khiển.

- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo về tổ mình. Sau khi báo cáo mời các bạn cho ý kiến.

-HS theo dõi HS chia sẻ, lắng nghe, nhận xét.

- Các tổ trưởng lần lượt nêu kế hoạch của tổ mình trong tuần tới- 

- Đại diện nhóm trình bày.

- HS nhận xét bạn.

- Lắng nghe

- Làm quen với anh chị phụ trách

-Lắng nghe, thực hiện theo yêu cầu

-Lần lượt từng em trong Sao giới thiệu tên, tuổi của mình

-HS tham gia sinh hoạt sao

-HS lắng nghe, thực hiện

- Tự đánh giá

- Tổ đánh giá

- Lắng nghe


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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